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STT 
Lớp 

cũ 

Lớp 

mới 
Họ và tên Năm sinh 

Giới 

tính 
SĐT 

1 4.1 5.1 Bùi Ngọc Gia An 17/07/2011 Nữ 0939644141 

2 4.1 5.1 Nguyễn Ngọc Hà Anh 24/09/2011 Nữ 0907438485 

3 4.1 5.1 Tống Vân Anh 07/10/2011 Nữ 0939444474 

4 4.1 5.1 Dương Quang Bảo 14/12/2011 Nam 0899657926 

5 4.1 5.1 Nguyễn Tấn Dũng 01/04/2011 Nam 0706547075 

6 4.1 5.1 Hồ Viết Định 26/07/2011 Nam 0916276298 

7 4.1 5.1 Trần Đình Đức 06/06/2011 Nam 0933057109 

8 4.1 5.1 Nguyễn Thị Khánh Hà 13/08/2011 Nữ 0939675795 

9 4.1 5.1 Đoàn Lý Hào 07/02/2011 Nam 0966667707 

10 4.1 5.1 Lê Ngọc Hiếu 13/05/2011 Nữ 0907077238 

11 4.1 5.1 Lục Trung Hiếu 15/10/2011 Nam 0918112212 

12 4.1 5.1 Trần Tuấn Khải 26/08/2011 Nam 0908207031 

13 4.1 5.1 Lê Anh Khoa 23/06/2011 Nam 0939162777 

14 4.1 5.1 Nguyễn Hoàng Thiên Lam 22/07/2011 Nữ 0918533148 

15 4.1 5.1 Võ Cao Khánh Lâm 10/09/2011 Nam 0918489041 

16 4.1 5.1 Cao Ngọc Yến Linh 08/02/2011 Nữ 0932988357 

17 4.1 5.1 Trần Dương Toàn Mạnh 25/03/2011 Nam 0907838789 

18 4.1 5.1 Nguyễn Thanh Nga 12/06/2011 Nữ 0918003207 

19 4.1 5.1 Võ Thị Khánh Ngân 14/11/2011 Nữ 0903102128 

20 4.1 5.1 Trương Gia Nghi 11/05/2011 Nữ 0939865561 

21 4.1 5.1 Phạm Lê Khánh Ngọc 23/08/2011 Nữ 0908523349 
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22 4.1 5.1 Cao Chí Nguyên 21/07/2011 Nam 0907674951 

23 4.1 5.1 Lê Nguyễn Thảo Nguyên 03/04/2011 Nữ 0918689006 

24 4.1 5.1 Lý Tâm Nguyên 18/01/2011 Nữ 0919199351 

25 4.1 5.1 Phan Thị Mỹ Như 28/03/2011 Nữ 0932953798 

26 4.1 5.1 Trần Minh Phú 02/12/2011 Nam 0775959057 

27 4.1 5.1 Huỳnh Thiên Hoàn Phúc 06/12/2011 Nam 0978355852 

28 4.1 5.1 Hứa Quang Phúc 03/08/2011 Nam 0938162262 

29 4.1 5.1 Trần Thiên Phước 19/03/2011 Nam 0919770072 

30 4.1 5.1 Tăng Phương Quyên 16/06/2011 Nữ 0908226833 

31 4.1 5.1 Trần Bạch Trúc Quỳnh 28/05/2011 Nữ 0917939039 

32 4.1 5.1 Hà Tấn Sang 22/11/2011 Nam 0972295396 

33 4.1 5.1 Lương Hoàng Anh Thư 01/09/2011 Nữ 0939392342 

34 4.1 5.1 Nguyễn Thị Mai Trinh 29/09/2011 Nữ 0918366989 

35 4.1 5.1 Phan Thanh Trúc 23/08/2011 Nữ 0898438077 

36 4.1 5.1 Phan Phước Trung 19/09/2011 Nam 0945135552 

37 4.1 5.1 Phạm Ngọc Phương Uyên 04/08/2011 Nữ 0944973399 

38 4.1 5.1 Nguyễn Lê Ngọc Khánh Vân 09/04/2011 Nữ 0907080738 

39 4.1 5.1 Nguyễn Hồ Bảo Vy 04/11/2011 Nữ 0908900828 

40 4.1 5.1 Nguyễn Lê Ngọc Khánh Vy 09/04/2011 Nữ 0907080738 

41 4.1 5.1 Phạm Huỳnh Ánh Xuân 07/06/2011 Nữ 0946375323 

 

  



  UBND THÀNH PHỐ SA ĐÉC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TH TRƯNG VƯƠNG      Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5/2 – NĂM HỌC 2021-2022 

STT 
Lớp 

cũ 

Lớp 

mới 
Họ và tên Năm sinh 

Giới 

tính 
SĐT 

1 4.5 5.2 Đinh Nguyễn Trúc An 01/08/2011 Nữ 0795454541 

2 4.3 5.2 Dương Thiên Bảo 18/02/2011 Nam 0917243309 

3 4.2 5.2 Lâm Gia Bảo 05/11/2011 Nam 0967850788 

4 4.5 5.2 Phạm Minh Cường 20/06/2011 Nam 0777987049 

5 4.2 5.2 Nguyễn Hoàng Gia 04/09/2011 Nam 0775913594 

6 4.4 5.2 Huỳnh Long Giang 17/01/2011 Nam 0775806459 

7 4.3 5.2 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 15/11/2011 Nữ 0946717742 

8 4.5 5.2 Nguyễn Huỳnh Quốc Huy 21/07/2011 Nam 0772826902 

9 4.5 5.2 Trương Huỳnh 19/05/2011 Nam 0857623559 

10 4.2 5.2 Nguyễn Thị Trúc Hương 26/10/2011 Nữ 0704875091 

11 4.3 5.2 Trần Quốc Khang 02/01/2011 Nam 0909192719 

12 4.6 5.2 Đặng Trần Ngân Khánh 22/06/2011 Nữ 0919123405 

13 4.4 5.2 Nguyễn Ngọc Vân Lam 08/03/2011 Nữ 0939784925 

14 4.3 5.2 Võ Nguyễn Tài Lộc 24/07/2011 Nam 0939801613 

15 4.4 5.2 Huỳnh Ngọc Khánh Ly 08/06/2011 Nữ 0984324505 

16 4.5 5.2 Lê Ngô Kỳ Nam 11/10/2011 Nam 0768870568 

17 4.2 5.2 Nguyễn Hoàng Nam 10/08/2011 Nam 0933984914 

18 4.6 5.2 Trần Thanh Ngân 28/01/2011 Nữ 0907739249 

19 4.3 5.2 Lê Thị Bảo Ngoan 19/08/2011 Nữ 0828784448 

20 4.6 5.2 Nguyễn Nhứt  Nguyên 30/07/2011 Nam 0387571236 

21 4.4 5.2 Nguyễn Hoàng Phúc 24/05/2011 Nam 0988960363 
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22 4.5 5.2 Nguyễn Trường Phúc 19/02/2011 Nam 0939886461 

23 4.2 5.2 Ngô Mai Nhật Quyên 02/04/2011 Nữ 0932987148 

24 4.4 5.2 Võ Chí Thiện 10/07/2011 Nam 0939754788 

25 4.5 5.2 Khúc Chánh Thịnh 29/04/2011 Nam 0763921479 

26 4.6 5.2 Nguyễn Hữu Thịnh 08/07/2011 Nam 0939559396 

27 4.2 5.2 Nguyễn Phước Thịnh 21/04/2011 Nam 0947597589 

28 4.6 5.2 Ngô Huyền Trang 02/09/2011 Nữ 0369297779 

29 4.3 5.2 Đinh Thị Thiên Trâm 08/10/2011 Nữ 0914606021 

30 4.6 5.2 Đào Cao  Trí 03/08/2011 Nam 0774018038 

31 4.4 5.2 Phan Lê Hoàng Anh Tuấn 12/06/2011 Nam 0902643596 

32 4.6 5.2 Trần Ngọc Cát Tường 08/10/2011 Nữ 0903814286 

33 4.2 5.2 Nguyễn Như Ý 24/11/2011 Nữ 0852229323 
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1 4.3 5.3 Hồ Dạ Thúy Ái 15/04/2011 Nữ 0707978952 

2 4.5 5.3 Phan Lâm  An 21/02/2011 Nam 0989615626 

3 4.6 5.3 Phạm Ngọc Quỳnh Anh 02/09/2011 Nữ 0907598763 

4 4.2 5.3 Trần Gia Bảo 09/09/2011 Nam 0902448787 

5 4.3 5.3 Nguyễn Bảo Duy 09/07/2011 Nam 0932988165 

6 4.5 5.3 Trần Thị Mỹ Duyên 10/07/2011 Nữ 0938254304 

7 4.6 5.3 Đặng Quang Phát Đạt 25/02/2011 Nam 0971749969 

8 4.1 5.3 Đinh Ngân Hà 18/09/2011 Nữ 0949840100 

9 4.4 5.3 Trần Thị Thúy  Hằng 11/06/2011 Nữ 0911133268 

10 4.3 5.3 Nguyễn Thị Ngọc Hân 28/07/2011 Nữ 0932720275 

11 4.6 5.3 Trần Khánh Gia  Hân 23/08/2011 Nữ 0812555222 

12 4.5 5.3 Trương Đinh Gia Hân 19/05/2011 Nữ 0909212283 

13 4.5 5.3 Lâm Nhựt  Huy 07/09/2011 Nam 0852225587 

14 4.6 5.3 Lê Trọng Khang 29/05/2011 Nam 0909729124 

15 4.2 5.3 Nguyễn Việt Xuân Khánh 04/04/2011 Nữ 0949771166 

16 4.2 5.3 Nguyễn Anh Khoa 26/10/2011 Nam 0916865803 

17 4.6 5.3 Phùng Anh Khôi 04/08/2011 Nam 0976517027 

18 4.4 5.3 Phạm Hồng Lam 03/02/2011 Nữ 0908522558 

19 4.3 5.3 Lưu Triệu Minh 10/09/2011 Nữ 0907919654 

20 4.4 5.3 Nguyễn Thị Kiều My 10/12/2011 Nữ 0386800496 

21 4.5 5.3 Phạm Công Bảo Nam 19/11/2011 Nam 0939635818 
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22 4.6 5.3 Nguyễn Ngọc Mẫn Nghi 12/09/2011 Nữ 0939397223 

23 4.3 5.3 Lê Khánh Ngọc 28/06/2011 Nữ 0772785731 

24 4.6 5.3 Trần Ngọc Bảo Nhân 01/09/2011 Nam 0702821878 

25 4.5 5.3 Huỳnh Gia Quý 30/12/2011 Nam 0766813390 

26 4.3 5.3 Lý Phạm Chúc Quý 13/01/2011 Nữ 0949150142 

27 4.4 5.3 Nguyễn Ngọc Tường Quyên 27/09/2011 Nữ 0932865007 

28 4.6 5.3 Trần Hoàng  Thịnh 26/11/2011 Nam 0916261447 

29 4.4 5.3 Võ Thị Huỳnh Thương 05/01/2011 Nữ 0939178278 

30 4.2 5.3 Châu Chánh Trực 30/12/2011 Nam 0908283626 

31 4.5 5.3 Võ Hoàng Anh Tuấn 09/10/2011 Nam 0933139105 

32 4.3 5.3 Hồ Ngọc  Tuyền 23/09/2011 Nữ 0938226640 

33 4.4 5.3 Phạm Gia Cát Tường 30/06/2011 Nữ 0798887571 
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1 4.3 5.4 Nguyễn  Phan Bảo Anh 16/06/2011 Nữ 0772079761 

2 4.5 5.4 Nguyễn Thiện Ân 06/03/2011 Nam 0962031425 

3 4.6 5.4 Hồ Gia  Bảo 21/09/2011 Nam 0939945119 

4 4.2 5.4 Huỳnh Quang Dư 18/01/2011 Nam 0795870404 

5 4.1 5.1 Nguyễn Thái Dương 28/08/2011 Nam 0836242243 

6 4.3 5.4 Nuyễn Thiên Định 06/04/2011 Nữ 0365968778 

7 4.2 5.4 Trần Ngọc Giàu 12/10/2011 Nữ 0795864052 

8 4.2 5.4 Nguyễn Kim Hạnh 24/07/2011 Nữ 0355339254 

9 4.4 5.4 Hà Gia Hân 3/10/2011 Nữ 0909738979 

10 4.3 5.4 Trần Hữu Hoàng 11/10/2011 Nam 0939525161 

11 4.6 5.4 Nguyễn Hữu Khang 06/07/2011 Nam 0937139213 

12 4.3 5.4 Tô Huỳnh An Khang 03/02/2011 Nam 0919324753 

13 4.2 5.4 Thi Gia Khánh 11/11/2011 Nam 0919324753 

14 4.4 5.4 Nguyễn Hoàng Lâm 10/03/2011 Nam 0776842959 

15 4.2 5.4 Nguyễn Ngọc Yến Linh 01/06/2011 Nữ 0794919981 

16 4.2 5.4 Khúc Phi Long 05/07/2011 Nam 0937364574 

17 4.3 5.4 Trần Nguyễn Bình Minh 23/11/2011 Nữ 0918789839 

18 4.5 5.4 Nguyễn Ngọc Thanh  Ngân 13/10/2011 Nữ 0988825371 

19 4.4 5.4 Trần Huỳnh Thiên Nghi 28/07/2011 Nữ 0901271198 

20 4.5 5.4 Phạm Trọng Nghĩa 16/08/2011 Nam 0907485514 

21 4.3 5.4 Nguyễn Lê Hồng Ngọc 05/07/2011 Nữ 0939696264 
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22 4.5 5.4 Đặng Hữu Nhân 28/06/2011 Nam 0835110880 

23 4.3 5.4 Trần Minh Phi 24/02/2011 Nam 0937084031 

24 4.4 5.4 Phan Ngọc Thảo Quyên 20/06/2011 Nữ 0898010219 

25 4.3 5.4 Bùi Nhật Quỳnh 13/08/2011 Nam 0969939493 

26 4.6 5.4 Dương Huỳnh Thái  Sơn 06/06/2011 Nam 0917864550 

27 4.2 5.4 Phan Nguyễn Thiện Tâm 07/06/2011 Nam 0974816170 

28 4.2 5.4 Phạm Gia Thiên 03/07/2011 Nam 0907361334 

29 4.5 5.4 Nguyễn Lê Minh Thuận 07/11/2011 Nam 0707358857 

30 4.4 5.4 Nguyễn Nhựt Tiến 13/12/2011 Nam 0939755637 

31 4.6 5.4 Nguyễn Ngọc Thùy Trâm 29/11/2011 Nữ 0919202113 

32 4.4 5.4 Tống Bảo Trân 15/02/2011 Nữ 0898513457 

33 4.2 5.4 Kiều Vương 29/01/2011 Nam 0915727988 
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1 4.3 5.5 Nguyễn Ngọc Thúy An 26/07/2011 Nữ 0944548241 

2 4.4 5.5 Châu Thiên Ân 26/09/2011 Nam 0907818737 

3 4.5 5.5 Trần Trí Bảo 17/03/2011 Nam 0919191647 

4 4.2 5.5 Võ Thanh Ánh Dương 11/03/2011 Nữ 0939181215 

5 4.5 5.5 Tiêu Minh Đức 22/09/2011 Nam 0352704539 

6 4.1 5.1 Võ Ngọc Thiên Đức 05/10/2011 Nam 0939625799 

7 4.6 5.5 Nguyễn Thị Ngọc Gấm 04/09/2011 Nữ 0704704351 

8 4.3 5.5 Lê Đặng Khánh Hà 04/08/2011 Nữ 0944809307 

9 4.4 5.5 Huỳnh Nguyễn Bảo  Hân 09/12/2011 Nữ 0906984995 

10 4.2 5.5 Nguyễn Phước Bảo Hân 02/06/2011 Nữ 0934567413 

11 4.6 5.5 Lê Quang  Hiển 10/12/2011 Nam 0907904986 

12 4.5 5.5 Nguyễn Trung Hiếu 27/10/2011 Nam 0984277348 

13 4.2 5.5 Võ Quốc Khánh 02/09/2011 Nam 0913607713 

14 4.6 5.5 Nguyễn Cao Hoàn Kim 13/10/2011 Nữ 0896441667 

15 4.6 5.5 Vũ Thiên Kim 17/02/2011 Nữ 0932808028 

16 4.4 5.5 Võ Dương Thanh Lâm 22/05/2011 Nam 0919391399 

17 4.5 5.5 Phạm Thành Lộc 07/01/2011 Nam 0937482454 

18 4.2 5.5 Huỳnh Hữu Lợi 03/08/2011 Nam 0901027556 

19 4.3 5.5 Trần Ngọc My 01/07/2011 Nữ 0949986898 

20 4.6 5.5 Phạm Khánh Ngọc 10/06/2011 Nữ 0944815257 

21 4.3 5.5 Tăng Mỹ  Ngọc 02/09/2011 Nữ 0939756451 
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22 4.4 5.5 Trần Huỳnh Bảo Ngọc 12/11/2011 Nữ 0782997878 

23 4.4 5.5 Trần Ngọc Tú Quỳnh 30/08/2011 Nữ 0909322767 

24 4.6 5.5 Lê Nhất  Tâm 06/04/2011 Nam 0909442021 

25 4.3 5.5 Nguyễn Phú Thành 27/01/2011 Nam 0798720399 

26 4.5 5.5 Lê Quan  Trọng 06/06/2011 Nam 0932359427 

27 4.6 5.5 Lê Tâm Cát Tường 13/04/2011 Nữ 0939840811 

28 4.5 5.5 Bùi Thảo Vy 09/07/2011 Nữ 0907348297 

29 4.4 5.5 Lê Thanh  Vy 28/02/2011 Nữ 0858777429 

30 4.4 5.5 Lê Tường Vy 25/01/2011 Nữ 0969457689 

31 4.2 5.5 Nguyễn Hoàng Khánh Vy 28/11/2011 Nữ 0901038536 

32 4.5 5.5 Nguyễn Huỳnh Thảo Vy 19/11/2011 Nữ 0706883887 

33 4.5 5.5 Nguyễn Ngọc Tường Vy 22/05/2011 Nữ 0906369595 
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Giới 

tính 
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1 4.3 5.6 Cao Tuấn Anh 09/11/2011 Nam 0379301276 

2 4.5 5.6 Võ Ngọc Gia Bảo 26/08/2011 Nam 0939534572 

3 4.6 5.6 Trần Khánh Băng 19/11/2011 Nữ 0777837468 

4 4.4 5.6 Nguyễn Trí  Dũng 04/09/2011 Nam 0939173919 

5 4.2 5.6 Huỳnh Tuấn Đức 26/07/2011 Nam 0939020111 

6 4.5 5.6 Nguyễn Ngọc Xuân Hà 05/12/2011 Nữ 0988876694 

7 4.6 5.6 Nguyễn Anh  Hào 05/05/2011 Nam 0932388774 

8 4.3 5.6 Lưu Gia Hân 01/08/2011 Nữ 0799597960 

9 4.4 5.6 Nguyễn Ngọc Quốc Huy 15/11/2011 Nam 0939510050 

10 4.2 5.6 Trần Khải Huyền 02/07/2011 Nữ 0917891536 

11 4.6 5.6 Trần Anh Khải 09/04/2011 Nam 0787860967 

12 4.2 5.6 Lý Hoàng Đăng Khoa 05/04/2011 Nam 0939532291 

13 4.6 5.6 Ngũ Đăng Khoa 15/02/2011 Nam 0931800929 

14 4.4 5.6 Lương Hoàng Kim Liên 15/08/2011 Nữ 0794307000 

15 4.2 5.6 Nguyễn Thị Trúc Mai 03/11/2011 Nữ 0782949538 

16 4.5 5.6 Trịnh Lê Ngọc Mai 23/02/2011 Nữ 0918258189 

17 4.3 5.6 Tăng Huỳnh Kim Ngân 13/07/2011 Nữ 0765952019 

18 4.6 5.6 Hồ Kỳ Nguyên 07/08/2011 Nam 0373666300 

19 4.4 5.6 Huỳnh Thế Nhiệm 09/08/2011 Nam 0939313707 

20 4.5 5.6 Lê Nguyễn Minh Nhựt 27/09/2011 Nam 0964321557 

21 4.3 5.6 Lê Tấn  Phát 06/04/2011 Nam 0765332288 
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22 4.4 5.6 Lê Quốc Thái 28/03/2011 Nam 0947433099 

23 4.6 5.6 Chung Quế Thanh 30/07/2011 Nữ 0983761781 

24 4.3 5.6 Lê Ngọc Phúc Thịnh 05/07/2011 Nam 0915860509 

25 4.2 5.6 Nguyễn Thị Minh Thư 08/12/2011 Nữ 0939717920 

26 4.4 5.6 Trần Quốc Triệu 10/07/2011 Nam 0907204548 

27 4.5 5.6 Phan Quốc Trọng 06/05/2011 Nam 0704913230 

28 4.6 5.6 Nguyễn Thị Yến Vy 25/08/2011 Nữ 0706791116 

29 4.5 5.6 Huỳnh Mai Thiên Ý 14/03/2011 Nữ 0979899055 

30 4.6 5.6 Lê Ngọc Như Ý 21/09/2011 Nữ 0901051563 

31 4.2 5.6 Nguyễn Ngọc Như Ý 25/08/2011 Nữ 0795821885 

32 4.3 5.6 Phạm Ngọc Như Ý 14/02/2011 Nữ 0977866662 

 

 


